3


Quì


Quì tí

	 hoá xanh



(không màu)

Chuyển màu 

	đỏ
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	Nước

	- Các kim loại mạnh (Na, K, Ca, Ba, Li)

- Các oxit kim loại mạnh (Na2O, CaO, BaO, K2O)  

-  P2O5 

- CaC2
	- Giải phóng khí Hiđro

- Tan tạo thành dung dịch làm đỏ Phenolphtalein 

- Tan tạo thành dung dịch làm đỏ quì tím.

- Tan và có khí C2H2 
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	Dung dịch ba zơ

	- Kim loại Al, Zn

- Al2O3, ZnO, Al(OH)3    Zn(OH)2   

	- Tan và có khí H2
- Tan
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	Dung dịch axit

- HCl, H2SO4 
- HNO3 , H2SO4  đặc nóng.

- HCl

- H2SO4

- HNO3

	- Muối  =CO3 
  Muối  =SO3 
  Muối  =S

- Kim loại đứng trước H trong dãy HĐHH.

- Hầu hết các kim loại kể cả Cu, Ag, Hg 

- MnO2
- Ag2O

- CuO

- Ba, BaO, muối Ba

- Fe, FeO, Fe3O4 , FeS, FeS2, FeCO3 , CuS, Cu2S

	- Tan và có khí CO2, SO2, H2S  bay lên.

- Tan và có  khí  H2  bay lên.

- Tan và có  khí NO2 , SO2 bay lên.

- Cl2 bay lên

- AgCl kết tủa

- Dung dịch màu xanh

- BaSO4 kết tủa

- Khí NO2 , SO2, CO2 bay lên.
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	Dung dịch muối

- BaCl2, Ba(NO3)2 
 (CH3COO)2Ba

- AgNO3 

- Cd(NO3)2, Pb(NO3)2
	- Hợp chất có gốc =SO4 
- Hợp chất có gốc - Cl

- Hợp chất có gốc =S

	- BaSO4 kết tủa trắng.

- AgCl kết tủa trắng.

- CdS kết tủa vàng.

PbS kết tủa đen.




- Al
	 không tan, còn Zn tan 
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	-Các kim loại từ Mg 

-> Pb 

	+ dd  HCl 

	- Tan và có khí  H2
bay lên riêng PbCl2 ít tan có màu trắng



-> Tan tạo thành dd màu xanh và có khí NO2 ​màu nâu
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	-Kim loại Ag

	+ HNO3 sau đó cho NaCl vào dung dịch

	-> Tan và có khí NO2 ​màu nâu bay ra sau đó có kết tủa trắng



- I2 ​(Màu tím đen) 

		+ Hồ tinh bột

+ Đun nóng sau để lạnh

	-> Màu xanh

-> Thăng hoa hết
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	- S (màu vàng) 

	+ Đốt trong không khí

	-> SO2 ​mùi hắc


		-P (Màu đỏ)

	+ Đốt cháy

	-> P2O5 tan trong H2O tạo dung dịch làm đỏ quì
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	- C (Màu đen)

	+ Đốt cháy

	​-> CO2 làm đục nước vôi trong
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	Một số chất khí

- NH3 

	+ Quì tím ẩm

	- Mùi khai, làm quì ẩm chuyển màu xanh.
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	- N2O

- NO

	+ Không khí hoặc Oxi trộn

	-> NO2 màu nâu
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	- H2S 

	+ Cd(NO3)2 dd 

+Pb(NO3)2 dd

	Có mùi trứng thối

CdS kết tủa màu vàng, PbS kết tủa đen


	13

	- O2 ​
	+ Tàn đóm đỏ
	-> Bùng cháy
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	- CO2
	+ Nước vôi trong

	-> Vẩn đục CaCO3 


1

		- CO

	+ Đốt trong không khí

+ Nước vôi trong

	-> Cháy sinh ra CO2

	16

	- SO2
	+ Nước vôi trong

+ Nước Brom (Nâu)

	-> Vẩn đục CaSO3 
-> Làm mất màu 
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	- SO3 
	+ dd BaCl2 (Có nước)

	-> BaSO4  kết tủa trắng


	18

	- Cl2
	+ dd KI và hồ tinh bột 

	-> I2 kết tủa + dd  màu xanh.


	19

	- HCl 

	+ dd AgNO3  
	-> AgCl kết tủa
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	- H2
	+ Đốt cháy

	-> Hơi nước



-> M

	u tím (K)



-> Mg(OH)2  kết tủa
	 trắng
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	- Fe (II)

	+ dd NaOH

	-> Fe(OH)2  kết tủa trắng để trong nước ngoài không khí -> Fe(OH)3 kết tủa nâu đỏ.



- Fe(II

	)

	+ dd NaOH

	-> Fe(OH)3 kết tủa nâu đỏ

	

-> Al(OH)3 kết

	tủa sau đó tan ra.


	26

	- Ca

	+ dd Na2CO3 

	-> CaCO3  kết tủa.



	2.2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.     
       *. Đặc điểm chung của trường.
        Phòng giáo dục và đào tạo quận, nhà trường, ban giám hiệu rất quan tâm đến chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh.

       Thường xuyên tổ chức các cuộc thi chọn giáo viên giỏi, học sinh giỏi tạo điều kiện nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy.

        Các đồng chí trong tổ bộ môn có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và đã đạt nhiều thành tích cao trong chuyên môn. Hằng năm được bồi dưỡng chuyên môn qua các kỳ bồi dưỡng trong hè và trong năm học nên bản thân tôi đã học hỏi được rất nhiều ở các đồng nghiệp về phương pháp và nội dung kiến thức. 
         *. Những ưu điểm và bất cập khi thực hiện vấn đề nghiên cứu. Nguyên nhân của những bất cập đó.
       Ưu điểm:

       Cấu trúc chương trình sắp xếp một cách khoa học, nhiều tiết có bài tập nhằm tăng cường phát huy tính chủ động tự lực của học sinh.

        Sách bài tập hoá học lớp 9 xuất bản từ năm 2011 đã có thêm nhiều bài tập dạng nhận biết chất hơn.

        Bất cập:

        Qua các năm trực tiếp giảng dạy và tham khảo ý kiến của đồng nghiệp cho thấy việc làm bài tập của học sinh gặp không ít khó khăn như: Kĩ năng giải các bài tập định tính dạng nhận biết hoá chất còn yếu, do đó kết quả học tập bộ môn hoá chưa cao. 

        Chưa tự giác trong học tập, còn coi nhẹ bộ môn hoá 

        Nguyên nhân của những bất cập:

         Chưa có sự quan tâm thúc đẩy tính tự giác học và làm bài ở nhà của gia đình đối với học sinh. Bên cạnh đó một số học sinh còn chưa chịu phát huy tính độc  lập tự giác tìm tòi nghiên cứu

        Chưa nắm vững các dấu hiệu nhận biết chất và thuốc thử để nhận biết một sô chất.
         Nhiều em thường mắc phải sai lầm khi làm dạng bài này là phản ứng trung hoà giữa axit và bazơ cũng được coi là dấu hiệu nhận biết. Vì vậy nhiều em ngại học hoá và không hứng thú với dạng bài tập nhận biết chất          

2.3. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH.
*. Phương pháp giải  bài tập nhận biết bằng thuốc thử tự chọn: 

Mục tiêu:
       -  Học sinh nắm được các bước tiến hành khi làm bài tập nhận biết với thuốc thử tự chọn.

· Đào sâu, mở rộng kiến thức đã học một cách sinh động, phong phú và

hấp dẫn. Làm chính xác hoá các khái niệm, định luật đã học.

       - Là phương tiện để ôn tập, củng cố. Giúp học sinh năng động sáng tạo trong học tập, phát huy khả năng suy luận tích cực của học sinh và hình thành phương pháp tự học hợp lý.

Cách thực hiện:

· Bước 1: Tìm hiểu nội dung phân tích những dữ kiện và yêu cầu giải

· Bước 2: Xác định hướng giải và thiết lập chương trình giải

· Bước 3: Thực hiện giải

· Bước 4: Kiểm tra, nhận xét đánh giá 

Nghiên cứu, phân loại kết hợp với làm thí nghiệm.

          Lưu ý khi giải bài tập nhận biết đối với hoá chất ở dạng rắn, dung dịch hay trạng thái lỏng thì bước đầu  tiên ta phải trích ở mỗi lọ một ít hoá chất để làm mẫu thử và đánh số thứ tự. Nhưng đối với chất ở thể khí thì ta không rót ra mà dán luôn nhãn vào các ống nghiệm và đánh số thứ tự, khi nhận biết có thể dẫn lần lượt từng khí sang các dung dịch khác.                                                                                                                

Đối với dạng bài nhận biết bằng thuốc thử tự chọn trước tiên phải xác định 

thành phần các chất, phân loại từng chất trong nhóm nhận biết 

Lựa chọn thuốc thử cho phù hợp, muốn vậy phải thuộc được tính chất hoá học 

của các chất, bảng tính tan của các hợp chất.

Xác định trong nhóm chất phải nhận biết chất nào trước.

Tiến hành một số thí nghiệm hoặc dự đoán được màu sắc, trạng thái của sản 

phẩm tạo thành.

Viết các phương trình phản ứng xảy ra, chỉ được tên của từng chất

Ví dụ 1: 

Nêu cách phân biệt  4 chất bột màu trắng sau: CaO, Na2O, MgO, P2O5  

Hướng giải quyết:

Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài

Bài yêu cầu nhận biết 4 chất bột màu trắng sau: CaO, Na2O, MgO, P2O5  với 

hoá chất và thuốc thử tự chọn.

Bước 2: Xác định hướng giải và thiết lập chương trình giải

· Yêu cầu học sinh phân loại chất

Gồm có 3 oxit bazơ và 1 oxit axit, trong đó có một oxit không tác dụng với nước

· Nhắc lại tính chất hoá học của các chất trong nhóm trên

Tính chất của oxit bazơ, oxit axit 

· Lựa chọn thuốc thử, vẽ sơ đồ nhận biết

Nước, giấy quỳ và khí CO2  

Bước 3: Thực hiện chương trình giải

Hoà tan 4 chất bằng nước -> Nhận được MgO không tan 

CaO  +  H2O  ->  Ca(OH)2    Tan, dung dịch đục

Na2O  +  H2O  ->  2NaOH    Tan, dung dịch trong suốt
P2O5  +  3H2O   ->  2H3PO4     Tan, dung dịch trong suốt
Thử quì tím vào 2 dung dịch trong suốt, nhận ra NaOH làm xanh quì tím -> Chất ban đầu là Na2O
H3PO4 làm đỏ quì tím  -> Chất ban đầu là P2O5
Bước 4: Kiểm tra, nhìn lại lời giải

Trình bày cách nhận biết

Các phương trình phản ứng (công thức và cân bằng)

Các khâu suy luận, các phép biến đổi đã hợp lý hay chưa.

Mô tả lại cách làm và tiến hành thí nghiệm

Bài 2:

Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài

Bài yêu cầu nhận biết bằng phương pháp hoá học dung dịch đựng trong 4 ống

nghiệm riêng biệt là: NaOH, HCl, NaNO3, NaCl. 

Bước 2: Xác định hướng giải và thiết lập chương trình giải

· Yêu cầu học sinh phân loại chất

Các dung dịch bài cho gồm 1 bazơ, 1 axit, 2 muối

· Nhắc lại tính chất hoá học của các chất trong nhóm trên

Tính chất hoá học của axit, bazơ, muối

· Lựa chọn thuốc thử, vẽ sơ đồ nhận biết

Quỳ tím, muối

Bước 3: Thực hiện chương trình giải

Lấy ở mỗi lọ một ít dung dịch cho ra các ống nghiệm riêng biệt đánh số thứ tự.

Cho quì tím vào 4 lọ nếu lọ nào làm quì chuyển màu đỏ lọ đó chứa HCl, lọ nào

 làm quì tím chuyển màu xanh lọ đó chứa NaOH, có 2 lọ không làm quì tím

 chuyển màu chứa NaCl và  NaNO3                                                         
Cho dung dịch AgNO3 vào 2 ống nghiệm đó nếu ống nghiệm nào xuất hiện kết

 tủa , ống đó ban đầu chứa NaCl  

                 NaCl  + AgNO3  ->  NaNO3  + AgCl
Bước 4: Kiểm tra, nhìn lại lời giải

Mô tả lại cách làm và tiến hành thí nghiệm              
Bài 3: (Dành cho học sinh giỏi)
Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài

Phân biệt 6 dung dịch: NaNO3 , NaCl, Na2S, Na2SO4 , Na2CO3 , NaHCO3 

bằng phương pháp hoá học

Bước 2: Xác định hướng giải và thiết lập chương trình giải

· Yêu cầu học sinh phân loại chất

Các dung dịch trên gồm  5 muối trung hoà và 1 muối axit

· Nhắc lại tính chất hoá học của các chất trong nhóm trên

Tính chất chung của muối, tính chất của muối axit

· Lựa chọn thuốc thử, vẽ sơ đồ nhận biết

Dùng muối và axit

Bước 3: Thực hiện chương trình giải

Dùng dung dịch BaCl2 nhận ra 2 dung dịch Na2SO4 , Na2CO3 do có kết tủa
Na2SO4  +   BaCl2  ->  BaSO4  +  2NaCl

Na2CO3  +  BaCl2   ->  BaCO3 +  2NaCl
       Phân biệt 2 kết tủa bằng dung dịch HCl, kết tủa nào tan là BaCO3 tạo

 thành từ  Na2CO3 , suy ra dung dịch Na2SO4 

BaCO3  +  2HCl  ->  BaCl2  +  H2O  +  CO2
      Nhận ra Na2S và NaHCO3 trong các dung dịch còn lại bằng dung dịch HCl 

do có khí thoát ra.

Na2S   +  2HCl  ->  2NaCl  +  H2S  (mùi trứng thối)

NaHCO3  +  HCl  ->  NaCl  +   H2O  +  CO2
          Phân biệt NaNO3 , NaCl bằng AgNO3 thấy NaCl có phản ứng tạo kết tủa, 

còn lại NaNO3 không phản ứng.

AgNO3  +  NaCl  -> AgCl  + NaNO3
Bước 4: Kiểm tra, nhìn lại lời giải

Cách trình bày, các phương trình phản ứng (công thức và cân bằng)

Mô tả lại cách làm và tiến hành thí nghiệm              
Hiệu quả:

Với cách hướng dẫn học sinh như trên tôi đã áp dụng vào các tiết học luyện

 tập hoá 9 (tiết 8 – Bài luyện tập). Trong tiết học này tôi đã áp dụng 4 bước 

dạy: Tìm hiểu, nghiên cứu, xác định hướng giải, vận dụng giải kết hợp với 

việc tiến hành một số thí nghiệm đơn giản, tôi thấy học sinh rất hứng thú 

với nội dung kiến thức, lớp học rất sôi nổi, nhìn chung các em thuộc và nắm vững tính chất của chất.

· Học sinh tự hệ thống hoá kiến thức một cách tốt nhất

· Học sinh tự điều chỉnh được phương pháp học tập
· Học sinh tự thiết kế và biết được hướng giải bài, biết vận dụng linh 
hoạt định nghĩa và tính chất vào giải bài tập
*. Phương pháp giải  bài tập nhận biết bằng thuốc thử quy định: 

Mục tiêu:

       -  Học sinh nắm được các bước tiến hành khi làm bài tập nhận biết với thuốc thử quy định.

       - Thấy được sự khác nhau giữa cách nhận biết bằng thuốc thử tự chọn với thuốc thử quy định.

       - Nâng mức độ nhận thức từ biết sang thông hiểu và vận dụng thấp. Giúp học sinh năng động sáng tạo trong học tập, phát huy khả năng suy luận tích cực của học sinh và hình thành phương pháp tự học hợp lý.

Cách thực hiện:

        Đối với dạng bài này phải tiến hành các biện pháp sau: Phân tích, Tìm 

hiểu mối liên quan giữa các chất.

        Đối với dạng bài nhận biết bằng thuốc thử qui định có thể là cho trước một, 

hoặc hai loại thuốc thử hoặc yêu cầu tự tìm thuốc thử, trước tiên ta phải xác 

định thành phần chất, sau đó phải tìm được nút gỡ (bắt đầu nhận biết được chất

nào trong nhóm chất đã cho), đối với dạng này sau khi đã tìm ra một số chất thì 

ta có thể dùng chính các chất vừa nhận ra để làm thuốc thử đi nhận biết các chất 

khác, hoặc có thể dụng sản phẩm thu được ở trên để đi nhận ra các chất còn lại.

Ví dụ: Bài 1: 
Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài

Nhận biết các dung dịch sau chỉ bằng dung dịch NaOH:

MgSO4, HCl , BaCl2, Na2CO3 

Bước 2: Xác định hướng giải và thiết lập chương trình giải

· Yêu cầu học sinh phân loại chất

Các dung dịch trên gồm 1 axit và 3 muối

· Nhắc lại tính chất hoá học của các chất trong nhóm trên

Tính chất hoá học của axit, muối

-  Vẽ sơ đồ nhận biết

Bước 3: Thực hiện chương trình giải

  Dùng dung dịch NaOH nhận ra MgSO4 tạo kết tủa 

   MgSO4 + 2NaOH -> Na2SO4  + Mg(OH)2  

 Dùng dung dịch MgSO4 vừa nhận ra cho vào ba ống còn lại nhận ra BaCl2 tạo

 kết tủa 

   MgSO4 +  BaCl2 -> BaSO4 + MgCl2 

Dùng dung dịch BaCl2 vừa nhận ra cho vào hai ống còn lại nhận ra Na2CO3 tạo

 kết tủa 

   Na2CO3  + BaCl2 -> BaCO3  + 2NaCl

Chất không phản ứng là HCl

Bước 4: Kiểm tra, nhìn lại lời giải

Mô tả lại cách làm và tiến hành thí nghiệm              
Bài 2: (Dành cho học sinh giỏi)
Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài

Nhận biết 4 dung dịch: MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3 chỉ bằng 1 hoá chất tự chọn.

Bước 2: Xác định hướng giải và thiết lập chương trình giải

· Yêu cầu học sinh phân loại chất

· Nhắc lại tính chất hoá học của các chất trong nhóm trên

· Lựa chọn thuốc thử, vẽ sơ đồ nhận biết

Bước 3: Thực hiện chương trình giải

Hoá chất tự chọn là dung dịch NaOH dư
Nhận ra MgCl2 do tạo thành Mg(OH)2 kết tủa trắng không tan.

Nhận ra FeCl3 do tạo thành Fe(OH)3  kết tủa nâu đỏ không tan.

Nhận ra FeCl2 do tạo thành Fe(OH)2 kết tủa trắng để ngoài không khí chuyển 

thành Fe(OH)3  kết tủa nâu đỏ.

Nhận ra AlCl3 do tạo thành Al(OH)3  kết tủa trắng, nếu dư NaOH sẽ tan.

Bước 4: Kiểm tra, nhìn lại lời giải

Mô tả lại cách làm và tiến hành thí nghiệm              
Hiệu quả:

Với cách hướng dẫn học sinh như trên tôi đã áp dụng vào các tiết học luyện

 tập hoá 9 (tiết 18 – Bài luyện tập về Oxit và bazơ). Trong tiết học này tôi đã áp

 dụng 4 bước dạy: Tìm hiểu, nghiên cứu, xác định hướng giải, vận dụng giải kết hợp với việc tiến hành một số thí nghiệm đơn giản, tôi thấy học sinh rất hứng thú với nội dung kiến thức, lớp học rất sôi nổi, nhìn chung các em thuộc và nắm

được tính chất của chất.

· Học sinh phát hiện những khó khăn, vướng mắc có được những giải pháp

cải thiện thực trạng.

· Học sinh có thêm các kênh thông tin phản hồi khách quan, kết hợp hài 

hoà giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh.
· Học sinh tự thiết kế và biết được hướng giải bài, biết vận dụng linh 
hoạt định nghĩa và tính chất vào giải bài tập
*. Phương pháp giải bài tập nhận biết không có thuốc thử khác.

 Mục tiêu:
       - Học sinh nắm được các bước tiến hành khi làm bài tập nhận biết không có  thuốc thử khác.

       - Thấy được sự khác nhau giữa cách nhận biết bằng thuốc thử tự chọn với thuốc thử quy định.

       - Nâng mức độ nhận thức từ thông hiểu và vận dụng thấp sang vận dụng cao. Giúp học sinh năng động sáng tạo trong học tập, phát huy khả năng suy luận tích cực của học sinh và hình thành phương pháp tự học hợp lý.

· Đảm bảo được yêu cầu phân hoá: Phân loại được chính xác trình độ, mức độ nhận thức của học sinh.

Cách thực hiện:

       - Đối với dạng bài nhận biết không cho sử dụng thêm thuốc thử khác thì ta 

phải tiến hành các biện pháp: Thống kê, phân loại. Trước tiên phải xác định 

thành phần chất trong nhóm sau đó có thể:  

- Đổ lần lượt các mẫu thử vào nhau, kẻ bảng ghi các dấu hiệu để nhận biết 

- Đun nóng, cô cạn hoặc có thể dùng sản phẩm của phản ứng trên để nhận ra các

chất tiếp theo, kết hợp  quan sát màu sắc dung dịch để nhận biết

    - Biện pháp kẻ bảng thống kê ghi các dấu hiệu nhận biết và phân loại đã đảm 

bảo được tính toàn diện.

Ví dụ: Bài 1: 
Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài

Có 4 ống nghiệm chứa 4 dung dịch: Na2CO3, CaCl2, HCl, NH4HCO3 mất nhãn 

được đánh số thứ tự từ 1 – 4. Hãy xác định số của mỗi dung dịch nếu biết:

+ Đổ ống (1) vào ống (3) thấy có kết tủa

+ Đổ ống (3) vào ống (4) thấy có khí bay ra. Giải thích

Bước 2: Xác định hướng giải và thiết lập chương trình giải

· Yêu cầu học sinh phân loại chất

Các dung dịch trên gồm 3 muối và 1 axit

· Nhắc lại tính chất hoá học của các chất trong nhóm trên

Tính chất hoá học của axit, muối

· Vẽ sơ đồ nhận biết

Bước 3: Thực hiện chương trình giải

Dung dịch (3) vừa tạo kết tủa vừa tạo khí bay ra khi cho tác dụng với 2 dung 

dịch khác nên (3) là Na2CO3 -> (1) là CaCl2 và (4) là HCl -> (2) là NH4HCO3 

           Na2CO3   + 2HCl  -> 2NaCl  + H2O  +  CO2
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           Na2CO3  + CaCl2  -> 2NaCl  + CaCO3
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Bước 4: giải Kiểm tra, nhìn lại lời 
Mô tả lại cách làm và tiến hành thí nghiệm    

 Bài 2: 

Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài

Hãy phân biệt các dung dịch sau đây mà không dùng thuốc thử khác: 

HCl, NaOH, Na2CO3, MgCl2 

Bước 2: Xác định hướng giải và thiết lập chương trình giải

· Yêu cầu học sinh phân loại chất

Nhóm chất trên gồm 1 axit, 1 bazơ, 2 muối

· Nhắc lại tính chất hoá học của các chất trong nhóm trên

Tính chất hoá học của axit, bazơ, muối

· Vẽ sơ đồ nhận biết

Bước 3: Thực hiện chương trình giải

Trích các lọ một ít làm mẫu thử rồi lần lượt cho mẫu thử này phản ứng với các 

mẫu thử còn lại ta được bảng sau:                         

HCl

NaOH

Na2CO3
MgCl2 
HCl

  


NaOH

Na2CO3



MgCl2 

Khi cho lần lượt các mẫu thử đổ vào nhau từng cặp một thì sẽ xẩy ra tất cả các 

phản ứng sau:

            2HCl   + Na2CO3  -> 2NaCl +  CO2 + H2O 

             2NaOH  + MgCl2  ->  2NaCl + Mg(OH)2
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             Na2CO3   + MgCl2  ->  MgCO3
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   +  2NaCl  

Nhận ra mẫu thử là HCl vì xẩy ra một phản ứng có khí bay lên

Nhận ra mẫu thử là NaOH vì xẩy ra một phản ứng tạo thành kết tủa

Nhận ra mẫu thử là Na2CO3 vì xẩy ra hai phản ứng một phản ứng có khí bay lên, 

một phản ứng tạo kết tủa.

Nhận ra mẫu thử là MgCl2 ​vì xẩy ra hai phản ứng đều tạo thành kết tủa.

Bước 4: Kiểm tra, nhìn lại lời giải

Bài 3: (Dành cho học sinh Giỏi )
Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài

Hãy phân biệt các dung dịch sau đây mà không dùng thuốc thử khác:

Ba(HCO3)2, Na2CO3, NaHCO3, Na2SO4, NaHSO3, NaHSO4

Bước 2: Xác định hướng giải và thiết lập chương trình giải

· Yêu cầu học sinh phân loại chất

Các dung dịch trên gồm 4 muối axit và 2 muối trung tính

· Nhắc lại tính chất hoá học của các chất trong nhóm trên

· Vẽ sơ đồ nhận biết

Bước 3: Thực hiện chương trình giải

Đem đun nóng 6 dung dịch nhận ra Ba(HCO3)2 có hiện tượng vẩn đục và khí 

bay ra, NaHSO3 có hiện tượng khí bay ra .

  Dùng Ba(HCO3)2 nhận ra NaHSO4 có hiện tượng có kết tủa và có khí bay ra

            Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 -> BaSO4
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  + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

   Còn 2 dung dịch Na2SO4 và Na2CO3 chỉ tạo kết tủa

            Ba(HCO3)2 + Na2SO4-> BaSO4
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  + 2NaHCO3
            Ba(HCO3)2 +Na2CO3 ->BaCO3
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  + 2NaHCO3

   Dùng NaHSO4 phân biệt Na2SO4 và Na2CO3 

            Na2CO3 + 2NaHSO4 -> 2Na2SO4 + CO2 + H2O 

Còn Na2SO4 không phản ứng 

Bước 4: Kiểm tra, nhìn lại lời giải

Mô tả lại cách làm và tiến hành thí nghiệm                 
Hiệu quả:

   - Học sinh có được các kỹ năng cơ bản thực hiện bài nhận biết hoá chất nói

 riêng và bài thực hành hoá học nói chung.

· Tăng khả năng làm bài tập định tính môn hoá học. Biết dự đoán các hiện 

tượng xảy ra dựa vào trạng thái và màu sắc của một số chất.

Với cách hướng dẫn học sinh như trên tôi đã áp dụng vào các tiết học luyện

 tập hoá 9 và bài thực hành hoá 9 (tiết 19 – Bài thực hành). Tôi thấy học sinh rất hứng thú với nội dung kiến thức, lớp học rất sôi nổi, nhìn chung các em thuộc và nắm vững tính chất của chất.

· Học sinh có thêm các kênh thông tin phản hồi khách quan, kết hợp hài 

hoà giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh.

2.4. HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.
Qua quá trình triển khai thực hiện 4 bước giải bài tập vào giải bài tập nhận biết hoá chất vào giảng dạy các bài luyện tập và thực hành tôi thấy học sinh hứng thú hơn với việc học tập bộ môn, nắm vững cách giải, trình bày khoa học hơn, các em rèn được thói quen tự tìm tòi, sáng tạo.

        Sau khi dạy thể nghiệm, rút kinh nghiệm cùng với các đồng nghiệp tôi đã đưa sáng kiến vào áp dụng trong thực tế giảng dạy bộ môn hoá lớp 9 tôi thấy có kết quả cụ thể như sau:

·          - Đối với giáo viên: Sáng kiến kinh nghiệm giúp các giáo viên trong tổ nắm vững hơn quy trình dạy học dạng bài nhận biết hoá chất. Từ đó khi gặp các bài tập nhận biết hoá chất thì giáo viên không còn phải vất vả trong việc tìm tòi dạy như thế nào, định hướng, giúp đỡ học sinh tìm cách giải. Nên hiệu quả của việc dạy học được nâng lên rõ rệt so với khi chưa áp dụng sáng kiến.

       - Đối với học sinh: Học sinh nắm vững ngay kiến thức cơ bản tại lớp và vận dụng vào giải bài tập. Học sinh nắm vững quy trình giải bài tập mà đề tài đã đưa ra. Khi giải bài tập học sinh phải phân tích đề bài, định hướng giải đồng thời có phương pháp tư duy sáng tạo tìm hướng giải hay. Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập. Nhiều em biết trình bày lời giải lôgic chặt chẽ đủ căn cứ. Một số em rèn khả năng tư duy, biết vận dụng nhanh nhạy các kiến thực đã học vào từng bài cụ thể.

3. Phần thứ 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

     *. Kết luận:

  Khi tiến hành giải bài tập nhận biết khâu đầu tiên giáo viên phải phân dạng cho học đây là nhận biết có giới hạn thuốc thử hay không giới hạn thuốc thử, sau đó phải phân tích thành phần chất được nhận biết. Qua một số dạng bài nhận biết cho thấy muốn giải tốt bài nhận biết hoá chất thì phải nắm vững: Tính chất hoá học của chất, khả năng tan trong nước, so sánh sự khác nhau mang tính đặc trưng của từng loại hoá chất từ đó để lựa chọn loại thuốc thử và nhận biết.

       Nắm vững phương pháp dạy các tính chất hoá học kết hợp thuần thục với thí nghiệm. Khi dạy phần lý thuyết giáo viên phải biết tạo ra tình huống có vấn đề làm xuất hiện ở học sinh hứng thú nghiên cứu kiến thức mới, giúp học sinh phát triển tư duy lôgic, độc lập, sáng tạo, khả năng suy luận, khả năng diễn đạt đúng ý tưởng của mình, từ đó nắm rõ bản chất phần kiến thức
       Khi dạy giải bài tập giáo viên phải biết chọn số lượng bài tập vừa đủ, chọn bài tập có nội dung tổng hợp liên quan đến nhiều kiến thức để học sinh khắc sâu kiến thức, vận dụng linh hoạt các kiến thức cũ đã học. 

       Giáo viên nên quan tâm đến đối tượng học sinh yếu để các em nắm vững kiến thức cơ bản  và nắm được các bước giải bài tập. 

          *.  Khuyến nghị 
· Để áp dụng sáng kiến kinh nghiệm có hiệu quả xin đề xuất một số ý kiến sau:

· Bổ xung các tài liệu tham khảo để nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh.

· Bổ sung thêm một số hoá chất cho phòng thực hành để GV và HS có thể làm nhiều thí nghiệm hơn.
Trên đây là nội dung của đề tài mà tôi đã nghiên cứu và ứng dụng trong quá trình giảng dạy; kết quả ứng dụng đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, học sinh trong lớp được chọn thí điểm có kết quả học tập môn Hoá học cao hơn hẳn so với lớp đối chứng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là  kết quả ban đầu, xuất phát từ kinh nghiệm và nghiên cứu của một cá nhân nên khó tránh khỏi những hạn chế nhất định, tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của các anh, chị đồng nghiệp để đề tài thêm phong phú và đạt hiệu quả cao hơn trong quá trình triển khai thực hiện.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình không sao chép nội dung của người khác. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

                                                              Hà Nội,ngày  6  tháng 4   năm 2022
                                                                                    Người viết

Ngô Thị Thúy Hà
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